	BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC


Số:      /TTr-BTNN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 2013


TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư liên tịch
hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật
người thi hành công vụ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-BTP ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước (sau đây gọi chung là dự thảo TTLT). Cục Bồi thường nhà nước trình bày chi tiết về dự thảo Thông tư liên tịch như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật TNBTCNN) và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này (sau đây gọi tắt là Nghị định) đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ cho việc thực hiện xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ, cụ thể là: trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ đã được quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 63 của Luật TNBTCNN và được chi tiết hoá tại các quy định từ Điều 13 đến Điều 20 của Nghị định số 16.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành các quy định về trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ còn tồn tại một số vướng mắc, cụ thể là: 

Thứ nhất, các quy định về trình tự, thủ tục xem xét trách nhiệm hoàn trả chưa được cụ thể, khiến cho việc thực hiện trên thực tiễn còn có vướng mắc (ví dụ: quy định về thành phần Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả có quy định một trong những thành phần của Hội đồng là Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại - tuy nhiên, trên thực tiễn, tại một số cơ quan nhà nước không có cấp đơn vị quản lý trung gian mà chỉ có hai cấp làm việc là cấp thủ trưởng và cấp chuyên viên).
Thứ hai, về mức hoàn trả, Nghị định số 16 mới chỉ quy định việc xác định mức hoàn trả theo hướng xác định mức tối đa tương ứng với mức độ lỗi của người thi hành công vụ (ví dụ: mức hoàn trả tối đa không quá 03 tháng lương hiện hưởng trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý, tối đa không quá 36 tháng lương nếu lỗi là cố ý nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và mức hoàn trả là 100% trong trường hợp lỗi là cố ý mà người thi hành công vụ bị truy cứu trách nhiệm hình sự). Tuy nhiên, việc chưa cụ thể hoá được từng mức hoàn trả cụ thể cũng khiến cho việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ chưa bảo đảm sát thực với trách nhiệm của họ, qua đó, khó bảo đảm tính răn đe trên thực tiễn.

Thứ ba, về một số trường hợp hoàn trả đặc biệt mà trên thực tiễn đã phát sinh nhưng Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định như trường hợp người thi hành công vụ chết hay trường hợp người thi hành công vụ đã nghỉ hưu hoặc họ không còn làm việc cho các cơ quan nhà nước nữa….

Thứ tư, về xử lý kỷ luật người thi hành công vụ, Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành mặc dù đã có quy định nhưng mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc (ví dụ: Khoản 3 Điều 56 Luật TNBTCNN có quy định “Người thi hành công vụ ngoài việc phải hoàn trả khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn phải bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 16 thì có quy định “Người có nghĩa vụ hoàn trả đã được cơ quan có trách nhiệm bồi thường thông báo đến lần thứ ba về việc hoàn trả mà cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì bị kỷ luật theo quy định của pháp luật”…). Bên cạnh đó, mặc dù vấn đề xử lý kỷ luật người thi hành công vụ đã được quy định rất cụ thể tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, tuy nhiên, các quy định này lại chưa phản ánh được những đặc thù từ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bồi thường nhà nước nên các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật khó khăn trong việc xác định hình thức kỷ luật.

Trên cơ sở những tồn tại nêu trên, để có cơ sở pháp lý thực hiện có hiệu quả việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trên thực tiễn thì Cục Bồi thường nhà nước xác định việc xây dựng và ban hành TTLT là hết sức cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia pháp lý. Đến nay, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các hoạt động sau:

- Gửi xin ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo về sơ thảo TTLT trước khi tổ chức các cuộc họp của Tổ soạn thảo.

- Hoàn thiện sơ thảo TTLT thành dự thảo TTLT và tổ chức cuộc họp của Tổ soạn thảo để góp ý về dự thảo TTLT.

- Hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo TTLT trên cơ sở ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý.
2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch

Dự thảo Thông tư liên tịch được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, Thông tư liên tịch cần quy định, hướng dẫn cụ thể một số nội dung cần thiết nhưng phải bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật và Nghị định;

Thứ hai, Thông tư liên tịch cần cụ thể và rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan khi thực hiện việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. 


III. THẨM QUYỀN BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Theo quy định của Luật TNBTCNN thì Chính phủ (trong đó, Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường), Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm quy định việc xác định mức hoàn trả của người thi hành công vụ, quy định việc thành lập, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước (Khoản 1 Điều 57, Khoản 1 Điều 58 và Điều 67 Luật TNBTCNN). Do đó, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất các cơ quan sẽ ký ban hành Thông tư liên tịch bao gồm: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ.


IV. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Định hướng xây dựng dự thảo TTLT
Dự thảo TTLT được xây dựng trên cơ sở các định hướng cụ thể như sau:
1.1. Hướng dẫn một số quy định của Luật TNBTCNN và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP về thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Đối với nội dung này, dự thảo TTLT hướng dẫn các nội dung sau đây:

- Hướng dẫn cụ thể hơn về việc xác định mức hoàn trả trong các trường hợp lỗi vô ý, lỗi cố ý mà chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì trong Nghị định số 16/2010/NĐ-CP mới chỉ quy định mức tối đa cho các trường hợp này. Do quy định của Nghị định số 16 như vậy nên khó bảo đảm được tính khả thi trên thực tiễn.

- Hưỡng dẫn cụ thể hơn về hình thức thông báo việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

- Quy định cụ thể về trách nhiệm báo cáo việc xem xét trách nhiệm hoàn trả.

- Hướng dẫn cụ thể hơn về một số trường hợp cụ thể trong thực hiện trách nhiệm hoàn trả như: công chức đã nghỉ hưu, người thi hành công vụ đã chuyển công tác sang cơ quan nhà nước khác, người thi hành công vụ không còn làm việc trong các cơ quan nhà nước, người có nghĩa vụ hoàn trả chết và quyền khởi kiện yêu cầu người có nghĩa vụ hoàn trả thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

1.2. Hướng dẫn việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ
Đối với nội dung này, dự thảo TTLT hướng dẫn việc xử lý kỷ luật đối với hai đối tượng là công chức và viên chức trên các nội dung sau đây:

- Xác định các trường hợp xử lý kỷ luật đối với công chức và viên chức.

- Hướng dẫn áp dụng các hình thức kỷ luật cụ thể đối với công chức và viên chức (việc xác định các hình thức kỷ luật căn cứ vào các quy định của Nghị định số 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và tương ứng với các hành vi vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước).

2. Nội dung chính của dự thảo TTLT
Dự thảo TTLT gồm có 04 chương:

2.1. Chương I - Những quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và cơ quan khác có liên quan trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ, cụ thể như sau:

a)Về phạm vi điều chỉnh
TTLT dự kiến điều chỉnh hai vấn đề:

- Hướng dẫn thực hiện việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ;

- Hướng dẫn thực hiện việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại dẫn tới việc Nhà nước phải bồi thường và có hành vi trái pháp luật khác trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

b) Về đối tượng áp dụng
Dự thảo TTLT quy định về đối tượng áp dụng bao gồm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án;

- Cơ quan quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng;

- Cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Cơ quan có liên quan trong việc gây ra thiệt hại làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (Ví dụ: cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức hoặc doanh nghiệp mà người có nghĩa vụ hoàn trả đang làm việc trong trường hợp họ không còn làm việc trong các cơ quan nhà nước….).

Riêng đối với đối tượng là người thi hành công vụ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và  sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân thì dự thảo TTLT quy định theo hướng việc xử lý kỷ luật những đối tượng này sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 
c) Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan
Dự thảo TTLT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan sau đây:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật đối với người thi hành công vụ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật đối với người thi hành công vụ.
2.2. Chương II - Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Chương này quy định về trình tự, thủ tục xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp đặc biệt, cụ thể là:
- Hướng dẫn cụ thể hơn một số quy định của Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 về việc thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; xác định mức hoàn trả và xác định lỗi của người thi hành công vụ làm cơ sở cho việc xác định mức hoàn trả; thực hiện trách nhiệm hoàn trả và thông báo về việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Hướng dẫn cụ thể hơn về việc xử lý trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp đặc biệt như: người thi hành công vụ đã nghỉ hưu, người thi hành công vụ chết, người thi hành công vụ đã chuyển sang cơ quan nhà nước khác hoặc người thi hành công vụ không còn làm việc trong các cơ quan nhà nước.
2.3. Chương III - Xử lý kỷ luật người thi hành công vụ

Chương này quy định về việc xử lý kỷ luật, các trường hợp xử lý kỷ luật, hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức và viên chức, cụ thể là:
- Hướng dẫn về các căn cứ và việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với công chức;

- Hướng dẫn về các căn cứ và việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với viên chức.
2.4. Chương IV - Điều khoản thi hành

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình xây dựng dự thảo TTLT, về cơ bản, Thường trực Tổ soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh lý trong dự thảo. Tuy nhiên, đến nay, còn hai vấn đề có ý kiến khác nhau, Cục Bồi thường nhà nước xin báo cáo cụ thể như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh của TTLT
Về vấn đề này, hiện có hai ý kiến như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo quy định của Luật TNBTCNN và Nghị định số 16 thì ngoài việc bị xem xét trách nhiệm hoàn trả, người thi hành công vụ còn có thể bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP để thực hiện thì còn gặp khó khăn dẫn đến việc xử lý người thi hành công vụ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước không có sự thống nhất và làm kéo dài thời gian thực hiện. Do đó, ý kiến này đề nghị TTLT ngoài việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ thì cũng cần hướng dẫn cả việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc quy định về xử lý kỷ luật công chức, viên chức là thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đồng thời, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý kỷ luật công chức, viên chức cho thấy, không có Bộ, cơ quan ngang bộ nào quy định về xử lý kỷ luật công chức, viên chức. Do đó, ý kiến này cho rằng, việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước cần được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật đối với công chức và viên chức và đề nghị cân nhắc việc có nên quy định vấn đề xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong TTLT hay không.

Dự thảo TTLT được thể hiện theo ý kiến thứ nhất.

2. Về vấn đề xem xét trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ chết
Về vấn đề này, hiện nay có hai loại ý kiến như sau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, nghĩa vụ hoàn trả đã phát sinh ngay từ thời điểm phát sinh thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, còn cụ thể về mức hoàn trả ra sao, phương thức thực hiện việc hoàn trả như thế nào (một lần hay nhiều lần, hoàn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản hay khấu trừ dần vào lương hàng tháng) thì sẽ được xác định thông qua thủ tục xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nghĩa vụ hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ chết cần phân rõ thành hai trường hợp, cụ thể là:

Một là, nếu người thi hành công vụ chết trước khi cơ quan có trách nhiệm ban hành Quyết định hoàn trả thì sẽ không xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với họ.

Hai là, nếu người thi hành công vụ chết sau khi cơ quan có trách nhiệm bồi thường ban hành Quyết định hoàn trả thì sẽ phát sinh nghĩa vụ về tài sản của người thừa kế của người thi hành công vụ đã chết.

Dự thảo TTLT được thể hiện theo ý kiến thứ hai.

Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ, Cục Bồi thường nhà nước xin kính trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và xin gửi các thành viên Tổ soạn thảo để góp ý./.
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